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Môn: Lịch sử
Ngày kiểm tra: 13/12/2017
Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: ( 2 điểm)

Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành như thế nào?
Câu 2: ( 3,0 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ? 
Câu 3: (1,5 điểm) 

Đánh giá công lao của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên?
Câu 4: (3,5 điểm)

So sánh điểm giống và khác nhau về cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần ba chống quân xâm lược Mông- Nguyên so với hai lần trước đó?
-----Hết-----
	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
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	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2017 – 2018
Môn: Lịch sử 7
------------

	CÂU
	                                 ĐÁP ÁN
	 BIỂU ĐIỂM

	Câu 1
(2 điểm)
	- Sự ra đời của giai cấp tư sản: quý tộc và thương nhân trở nên giàu có nhờ cướp bóc của cải và tài nguyên ở các nước thuộc địa. Họ mở rộng sản xuất, bóc lột sức lao động người làm thuê.

- Giai cấp vô sản: những người Nông nô bị tước đoạt ruộng đất, buộc phải vào làm việc trong các xí nghiệp của tư sản.

( Quan hệ SX TBCN đã được hình thành. 
	1,0

1,0

	Câu 2
(3 điểm)
	* Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên:

- Tất cả nhân dân đoàn kết tham gia đánh giặc…

-  Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt…

-  Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội.
- Sự chỉ huy tài ba của Trần Quốc Tuấn

- Cách đánh giặc thông minh: tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lợi dụng địa hình, thực hiện kế “ vườn không nhà trống”….
-  Có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần.
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	Câu 3
(1.5 điểm)

	* Công lao của Trần Quốc Tuấn

- Ông là vị Tổng chỉ huy tài giỏi, thông minh

- Có cách đánh giặc sáng tạo phù hợp với từng hoàn cảnh từng giai đoạn.

- Biết lợi dụng địa hình đất nước để đánh giặc
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	Câu 4
(3.5 điểm)
	* Giống nhau:

- Tránh thế giặc mạnh lúc đầu, chủ động vừa đánh vừa chặn giặc vừa rút lui để bảo toàn lực lượng.

- Chờ thời cơ lúc giặc suy yếu, quân ta phản công.

- Thực hiện chủ trương “ vườn không nhà trống”

* Khác nhau:

- Lần 3, ta tập trung tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ để địch không có lương thảo nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động, khó khăn

- Chủ động bố trí trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt đoàn thuyền chiến của giặc, đánh sập hoàn toàn âm mưu xâm lược nước ta của quân Mông- Nguyên.
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	Tổng
	10


